
M.đề Ký

1 120007 Đào Dương Trâm Anh Nữ 15/09/2008 12A9

2 120051 Lê Ngọc Dễ Nữ 21/05/2008 12A9

3 120061 Trần Văn Đạt Nam 15/05/2007 12A9

4 120067 Lư Hoài Hiếu Giang Nữ 02/12/2008 12A9

5 120085 Nguyễn Thành Hiếu Nam 21/03/2003 12A9

6 120088 Vũ Trọng Hiếu Nam 12/05/2008 12A9

7 120089 Lê Ngọc Hòa Nam 07/10/2006 12A9

8 120107 Phan Thanh Hương Nữ 19/08/2008 12A9

9 120145 Nguyễn Thị Hồng Mai Nữ 27/06/2008 12A9

10 120153 Nguyễn Quang Minh Nam 19/12/2007 12A9

11 120176 Lại Minh Nghĩa Nam 12/12/2008 12A9

12 120196 Đỗ Thị Yến Nhi Nữ 25/03/2008 12A9

13 120204 Trần Uyên Nhi Nữ 14/01/2008 12A9

14 120212 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 22/05/2008 12A9

15 120215 Nguyễn Thị Mỹ Như Nữ 09/01/2008 12A9

16 120216 Phạm Thị Quỳnh Như Nữ 30/05/2008 12A9

17 120217 Vũ Nguyễn Ngọc Như Nữ 31/05/2008 12A9

18 120223 Hà Lê Minh Phú Nam 26/12/2006 12A9

Danh sách này có 18 học sinh

SBD Họ và tên học sinh
Giới 
tính

Ngày sinh Lớp

TRUNG TÂM GDNN-GDTX THUẬN AN
KIỂM TRA CUỐI HK1_KHỐI 12

Khóa ngày: 22/12/2025

TỜ THU BÀI
Phòng 7 - Môn GDKT&PL

GDKT&PL

Trong đó: - Số học sinh dự thi:......; số học sinh vắng:.....; SBD vắng:............................................
Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 1
( Ký và ghi rõ họ tên )

GIÁM THỊ 2
( Ký và ghi rõ họ tên )

Ngày 18 tháng 12 năm 2025
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

STT



M.đề Ký

1 120230 Trần Trung Quốc Nam 08/12/2008 12A9

2 120239 Phan Vũ Quế Sơn Nam 02/03/2006 12A9

3 120248 Đậu Văn Thành Nam 10/05/2004 12A9

4 120260 Đinh Quang Thắng Nam 08/11/2007 12A9

5 120266 Lê Thị Minh Thư Nữ 14/09/2008 12A9

6 120277 Trần Thị Huyền Thương Nữ 11/09/2008 12A9

7 120282 Quang Đình Tiến Nam 16/01/2004 12A9

8 120289 Nguyễn Thùy Trang Nữ 24/12/2008 12A9

9 120298 Lê Ngọc Minh Trân Nữ 19/03/2007 12A9

10 120300 Trần Thị Quế Trân Nữ 12/04/2007 12A9

11 120305 Bùi Nguyễn Thanh Trúc Nữ 26/08/2007 12A9

12 120312 Nguyễn Anh Tuấn Nam 22/04/2008 12A9

13 120316 Lê Nguyễn Ánh Tuyết Nữ 01/08/2007 12A9

14 120320 Trần Thị Vi Nữ 15/08/2007 12A9

15 120327 Nguyễn Duy Phi Vũ Nam 09/11/2005 12A9

16 120340 Lê Như Xuân Nữ 14/08/2008 12A9

17 120343 Phan Thị Như Ý Nữ 20/09/2006 12A9

Danh sách này có 17 học sinh

TRUNG TÂM GDNN-GDTX THUẬN AN
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Khóa ngày: 22/12/2025
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STT SBD Họ và tên học sinh
Giới 
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Ngày sinh Lớp
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Trong đó: - Số học sinh dự thi:......; số học sinh vắng:.....; SBD vắng:............................................
Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 1
( Ký và ghi rõ họ tên )

GIÁM THỊ 2
( Ký và ghi rõ họ tên )

Ngày 18 tháng 12 năm 2025
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


